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1.1 VCTP125 MG.NLY.GV NGUYỄN THỊ THÚY LANH 01/08/2002 X Phù Cát, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 76.3 76.3

1.2 VCTP197 MG.NLY.GV LÊ THỊ DUYÊN TÍNH 11/11/1999 X Vĩnh Thạnh, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 70.5 70.5

1.3 VCTP145 MG.NLY.GV NGUYỄN HOÀNG MY 21/03/1992 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 70 70

1.4 VCTP143 MG.NLY.GV NGUYỄN THỊ MƠ 14/01/2001 X Phù Cát, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 69.5 69.5

1.5 VCTP183 MG.BTX.GV NGUYỄN THỊ KIM THOA 11/02/1997 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 73 73
Trúng tuyển 

nguyện vọng 2

1.6 VCTP186 MG.NHOI.GV NGUYỄN NGỌC ANH THƢ 06/07/2002 X Tuy Phƣớc, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 65.8 65.8
Trúng tuyển 

nguyện vọng 2

2

2.1 VCTP124 MG.NHOI.GV ĐINH THỊ THỤY LẠC 15/06/1991 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 81 81

2.2 VCTP104 MG.NHOI.GV TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 06/10/2002 X Quy Nhơn, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 70.3 70.3

2.3 VCTP113 MG.NHOI.GV NGUYỄN PHẠM HÒA HIỆP 16/01/1992 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 70 70

2.4 VCTP176 MG.NHOI.GV ĐINH THỊ THÁI 19/01/2002 X Vĩnh Thạnh, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 62 5 67

3

3.1 VCTP120 MG.NHAI.GV LÊ NGUYỄN ÁI HUYÊN 16/07/2001 X Quy Nhơn, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 73.5 73.5

3.2 VCTP205 MG.NHAI.GV ĐỖ HẢI VY 02/07/1995 X Quy Nhơn, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 69.8 69.8

4

………

5

Mẫu giáo công lập Nhơn Hải (03 chỉ tiêu)

Mẫu giáo công lập Nhơn Châu (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Vị trí giáo viên: 03 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Mẫu giáo công lập Nhơn Hội (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Ghi chú

Các Trƣờng Mầm non, Mẫu giáo (57 chỉ tiêu)

Mẫu giáo Phƣớc Mỹ (05 chỉ tiêu)

STT
Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Điểm thi 

viết

Đối tƣợng 

ƣu tiên

G.Tính

(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn

Kết quả 

Vòng 2

Mẫu giáo công lập Nhơn Lý (07 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 07 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC TRƢỜNG CÔNG LẬP THUỘC UBND TP QUY NHƠN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:  6727  /QĐ-UBND ngày   30  /  10 /2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn)

PHỤ LỤC
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Ghi chúSTT
Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Điểm thi 

viết

Đối tƣợng 

ƣu tiên

G.Tính

(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn

Kết quả 

Vòng 2

a)

5.1 VCTP097 MG.PMY.GV NGUYỄN KHẢ DÂN 25/10/2000 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 80.8 80.8

5.2 VCTP149 MG.PMY.GV LÊ THỊ TUYẾT NGÂN 06/05/1998 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 77.8 77.8

5.3 VCTP171 MG.PMY.GV NGUYỄN THỊ THANH TÂM 01/02/1989 X Tuy Phƣớc, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 62 5 67

5.4 VCTP140 MG.QNHON.GV VÕ THỊ TUYẾT MAI 06/02/2002 X Vân Canh, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 78.5 78.5
Trúng tuyển 

nguyện vọng 2

b)

5.5 VCTP379 MG.PMY.YT NGUYỄN MAI HỒNG 05/09/1998 X Vân Canh, Bình Định Trung cấp Y sĩ đa khoa 73 73

6

6.1 VCTP159 MG.BTX.GV VÕ THỊ QUỲNH NHƢ 21/11/1998 X Phù Cát, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 84.8 84.8

6.2 VCTP148 MG.BTX.GV LÊ THỊ ĐÍNH NGÀ 02/06/1995 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 84 84

6.3 VCTP151 MG.BTX.GV TRẦN THỊ BẢO NGHI 24/10/2002 X Vân Canh, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 83.8 83.8

6.4 VCTP163 MG.BTX.GV CAO ĐẶNG MAI PHƢƠNG 08/09/1998 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 83.8 83.8

7

7.1 VCTP169 MG.TQD.GV NGUYỄN DÂN SANG 01/02/2002 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 84.3 84.3

8

8.1 VCTP152 MG.NPHU.GV Y NGHĨA 30/08/1994 X Quy Nhơn, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 88 5 93

8.2 VCTP201 MG.NPHU.GV NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 08/11/1995 X Quy Nhơn, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 77.5 77.5

9

9.1 VCTP193 MG.NBINH.GV LỠ THỊ BÍCH THỦY 19/12/2002 X Phù Cát, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 81.5 81.5

10 Mầm non 8-3 (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Bùi Thị Xuân (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Vị trí giáo viên: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Vị trí nhân viên Y tế: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Y sĩ trình độ Trung cấp trở lên

Mẫu giáo Nhơn Bình (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Nhơn Phú (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Trần Quang Diệu (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.
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Ghi chúSTT
Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Điểm thi 

viết

Đối tƣợng 

ƣu tiên

G.Tính

(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn

Kết quả 

Vòng 2

10.1 VCTP116 MG.83.GV NGUYỄN THỊ MỸ HÒA 17/04/1994 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 91.3 91.3

11

11.1 VCTP100 MG.HMAI.GV LÊ THỊ KIM DUNG 10/10/1995 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 91.3 91.3

12

………

13

13.1 VCTP182 MG.ĐĐA.GV TRẦN THỊ XUÂN THIÊN 27/02/1998 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 90.3 90.3

14

14.1 VCTP122 MG.TNAI.GV ĐẶNG THỊ HUYỆN 12/06/1999 X Phù Mỹ, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 75.5 75.5

14.2 VCTP164 MG.TNAI.GV NGUYỄN VÕ KHÁNH PHƢƠNG 28/10/1988 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 70.8 70.8

15

15.1 VCTP144 MG.HCANG.GV PHAN THỊ MUÔN 04/10/1996 X Tuy Phƣớc, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 77 77

16

16.1 VCTP375 MG.QTR.YT NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 09/10/1995 X Quy Nhơn, Bình Định Trung cấp Y sĩ đa khoa 80 80

17

17.1 VCTP096 MG.NVC.GV LÝ PHƢƠNG CHI 05/10/2002 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 95.3 95.3

17.2 VCTP108 MG.NVC.GV NGUYỄN THỊ KHÁNH HẰNG 25/06/1999 X Hoài Nhơn, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 91 91

18

Mẫu giáo Đống Đa (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Ghềnh Ráng (03 chỉ tiêu)

Mẫu giáo Hải Cảng (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Vị trí giáo viên: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Quang Trung (01 chỉ tiêu)

Vị trí nhân viên Y tế: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Y sĩ trình độ Trung cấp trở lên

Mẫu giáo Thị Nại (02 chỉ tiêu)

Mầm non Hoa Mai (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm giáo dục Mầm non trở lên.

Mẫu giáo Nguyễn Văn Cừ (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Mầm non Hoa Hồng (01 chỉ tiêu)

Vị trí nhân viên Văn thƣ: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thƣ hành chính, văn thƣ - lƣu trữ, lƣu trữ, lƣu trữ và quản lý 

thông tin. Trƣờng hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ văn thƣ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
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Ghi chúSTT
Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Điểm thi 

viết

Đối tƣợng 

ƣu tiên

G.Tính

(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn

Kết quả 

Vòng 2

a)

18.1 VCTP172 MG.GRANG.GV TRẦN THỊ THANH TÂM 03/04/1990 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 74.8 74.8

18.2 VCTP112 MG.GRANG.GV PHÙNG THỊ THANH HIỀN 26/06/1990 X Vân Canh, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 73.8 73.8

b)

18.3 VCTP371 MG.GRANG.YT TRƢƠNG THỊ HỒNG CẨM 26/12/1992 X Quy Nhơn, Bình Định Trung cấp Y sĩ đa khoa 78 5 83

19

19.1 VCTP123 MG.QNHON.GV NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 04/09/2001 X An Lão, Bình Định Đại học Giáo dục Mầm non 91.3 91.3

19.2 VCTP162 MG.QNHON.GV TRẦN THỊ OANH 23/08/1995 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Mầm non 90.5 90.5

19.3 VCTP117 MG.QNHON.GV HUỲNH THỊ TRÚC HOÀI 08/08/2001 X Phù Cát, Bình Định Đại học Giáo dục Mầm non 88.5 88.5

19.4 VCTP106 MG.QNHON.GV TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 19/09/2001 X Hoài Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Mầm non 84.3 84.3

19.5 VCTP166 MG.QNHON.GV VÕ THỊ QUÝ 22/07/2001 X Phù Mỹ, Bình Định Đại học Giáo dục Mầm non 82.3 82.3

19.6 VCTP128 MG.QNHON.GV NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 02/12/1996 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Mầm non 80.8 80.8

20

20.1 VCTP161 MG.29.GV BÙI THỊ TUYẾT NHUNG 24/09/1996 X Phù Mỹ, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 92 92

20.2 VCTP194 MG.29.GV ĐẶNG THỊ THỦY 10/02/2002 X Chƣ Sê, Gia Lai Đại học Giáo dục mầm non 91.5 91.5

20.3 VCTP179 MG.29.GV LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO 30/03/1996 X Quy Nhơn, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 83.8 83.8

20.4 VCTP175 MG.29.GV VÕ THỊ TĂNG 26/04/1995 X Phù Mỹ, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 80.8 80.8

21

21.1 VCTP115 MG.HOSEN.GV TRƢƠNG THỊ KIM HOA 25/07/1993 X Đồng Xuân, Phú Yên Đại học Giáo dục mầm non 92.8 92.8

21.2 VCTP196 MG.HOSEN.GV ĐOÀN THỊ TIÊN 13/12/2000 X Vân Canh, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 80.5 5 85.5

21.3 VCTP142 MG.HOSEN.GV NGUYỄN THỊ KIM MAY 19/02/2000 X Phù Mỹ, Bình Định Cao đẳng Giáo dục mầm non 78.3 78.3

Mầm non 2/9 (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Vị trí giáo viên: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Vị trí nhân viên Y tế: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Y sĩ trình độ Trung cấp trở lên

Mầm non Quy Nhơn (06 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 06 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Mầm non Hoa Sen (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.
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Ghi chúSTT
Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Điểm thi 

viết

Đối tƣợng 

ƣu tiên

G.Tính

(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn

Kết quả 

Vòng 2

21.4 VCTP131 MG.HOSEN.GV NGUYỄN THỊ THÙY LINH 26/06/2000 X Phù Mỹ, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 77 77

22

22.1 VCTP141 MG.PLAN.GV KHỔNG THỊ MAI 01/04/1990 X Phù Cát, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 83 83

22.2 VCTP103 MG.PLAN.GV NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG 01/04/1997 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục mầm non 81.3 81.3

II

1

1.1 VCTP010 C1.BTX.GV NGUYỄN THANH ĐIỀN 12/02/1999 Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 91 91

1.2 VCTP075 C1.BTX.GV NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 08/02/1996 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 91 91

1.3 VCTP046 C1.BTX.GV LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT 15/11/2000 X An Lão, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 90 90

2

a)

2.1 VCTP073 C1.ACO.GV PHẠM XUÂN THÙY 23/03/2001 X Tuy Phƣớc, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 90.5 90.5

2.2 VCTP013 C1.ACO.GV NGUYỄN HUỲNH KHÁNH HÀ 17/11/2002 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 90 90

b)

2.3 VCTP224 C1.ACO.TD NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT 01/01/2001 X Tuy Phƣớc, Bình Định Đại học Giáo dục thể chất 69 69

c)

…..

3

Các Trƣờng Tiểu học (40 chỉ tiêu)

Tiểu học Bùi Thị Xuân (03 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 03 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sƣ phạm Mầm non trở lên.

Mầm non Phong Lan (02 chỉ tiêu)

Tiểu học Âu Cơ (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Tiểu học Ngô Quyền (03 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học và đã đƣợc đào tạo nghiệp vụ công tác đội 

cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dƣỡng về nghiệp vụ công tác Đội. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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Ghi chúSTT
Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh
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ƣu tiên
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(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn

Kết quả 

Vòng 2

a)

3.1 VCTP082 C1.NQU.GV HUỲNH CẨM TÚ 20/06/2001 X Phù Mỹ, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 89.5 89.5

b)

3.2 VCTP221 C1.NQU.TPT LÊ NGUYỄN THẢO LY 14/05/1988 X Phù Cát, Bình Định
Đại học Tiếng Anh; Chứng chỉ 

nghiệp vụ sƣ phạm cho giáo viên 

tiểu học; Chứng chỉ công tác Đội

67.5 67.5

c)

3.3 VCTP374 C1.NQU.TV NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 06/10/1994 X Quy Nhơn, Bình Định Cao đẳng Khoa học Thƣ viện 74.5 74.5

4

4.1 VCTP350 C1.NKH.TIN VÕ THỊ LIỄU 16/02/1992 X Phù Mỹ, Bình Định Đại học sƣ phạm Tin học 80.5 80.5

5

5.1 VCTP235 C1.NPHU.TD NGUYỄN CÔNG TUẤN 27/06/1996 Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục thể chất 72 72

5.2 VCTP229 C1.NPHU.TD NGUYỄN VĂN THANH 16/04/1994 Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục thể chất 68 68

6

a)

6.1 VCTP388 C1.NBINH1.MT THÁI THỊ TÂN NƢƠNG 09/07/1994 X Tây Sơn,Bình Định Đại học sƣ phạm Mỹ thuật 80 80

b)

6.2 VCTP217 C1.NBINH1.TD VÕ TỐNG HƠN 19/04/1990 Tây Sơn,Bình Định
Đại học sƣ phạm Thể dục - 

Thể thao
53 53

7

Vị trí giáo viên thể dục: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học và đã đƣợc đào tạo nghiệp vụ công tác đội 

cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dƣỡng về nghiệp vụ công tác Đội. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí nhân viên Thƣ viện: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thƣ viện. Trƣờng hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thƣ viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Tiểu học Nhơn Phú (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Tiểu học số 2 Nhơn Bình (01 chỉ tiêu)

Tiểu học Nguyễn Khuyến (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Tin học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tin học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tin học tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Tiểu học số 1 Nhơn Bình (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Nghệ thuật hoặc sƣ phạm Mỹ thuật trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.
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Ghi chúSTT
Số Báo danh 
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Kết quả 

Vòng 2

7.1 VCTP040 C1.NBINH2.GV NGUYỄN THỊ HỒNG MY 19/08/1995 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 85.5 85.5

8

8.1 VCTP216 C1.ĐĐA.TD HÀ THANH HẬU 03/12/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định Đại học Giáo dục thể chất 56 56

9

a)

9.1 VCTP057 C1.HCANG.GV TRẦN NGUYỄN PHÚC PHA 05/03/1988 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 79 79

b)

9.2 VCTP351 C1.HCANG.TIN NGUYỄN THỊ TRÚC LY 05/06/1995 X Tuy Phƣớc, Bình Định Đại học sƣ phạm Tin học 79 79

10

10.1 VCTP227 C1.LHP.TD NGUYỄN NGỌC SƠN 07/03/1989 Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục thể chất 87 87

11

11.1 VCTP226 C1.NVC.TD ĐẶNG NAM PHONG 29/01/1994 Vĩnh Thạnh, Bình Định Đại học Giáo dục thể chất 69 69

12

a)

12.1 VCTP220 C1.QTR.TD ĐOÀN NGUYỄN HỒNG LOAN 15/01/1998 X Tây Sơn, Bình Định Đại học Giáo dục thể chất 67 67

b)

Tiểu học Đống Đa (01 chỉ tiêu)

Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tiểu học Lê Hồng Phong (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Tiểu học Hải Cảng (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên dạy môn Tin học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tin học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tin học tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Tiểu học Quang Trung (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Vị trí giáo viên dạy môn Tin học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tin học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tin học tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.
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Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Điểm thi 

viết

Đối tƣợng 

ƣu tiên

G.Tính

(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn
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Vòng 2

12.2 VCTP349 C1.QTR.TIN NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 02/10/1994 X Vân Canh, Bình Định Đại học sƣ phạm Tin học 75.5 75.5

13

a)

13.1 VCTP001 C1.KĐONG.GV NGUYỄN NGỌC LAN ANH 27/04/1997 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 96 96

b)

13.2 VCTP381 C1.NQU.TV LÊ VĂN HƢNG 10/04/1990 X An Nhơn, Bình Định
Đại học Công nghệ thông tin; 

Chứng chỉ Thƣ viện - Thiết bị 

trƣờng học

51 51
Trúng tuyển 

nguyện vọng 2

14

a)

14.1 VCTP055 C1.NLY.GV NGUYỄN THỊ HUỲNH NỞ 30/08/1998 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 91.5 91.5

b)

14.2 VCTP243 C1.NLY.TA CAO THỤY NGÂN GIANG 29/09/1998 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học sƣ phạm Tiếng Anh 73 73

c)

14.3 VCTP222 C1.NLY.TD NGUYỄN DUY NAM 22/12/1996 Phù Cát, Bình Định Đại học Giáo dục thể chất 56 56

15

a)

15.1 VCTP086 C1.NHOI.GV NGUYỄN LÊ MINH VÂN 22/07/2002 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 86.5 86.5

15.2 VCTP087 C1.NHOI.GV TRẦN THỊ PHI VANH 20/04/2000 X Phù Mỹ, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 86.5 86.5

15.3 VCTP063 C1.NHOI.GV DƢƠNG THỊ NHƢ QUỲNH 04/11/1998 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 86 86

15.4 VCTP066 C1.NHOI.GV NGUYỄN LỆ THANH 22/06/1998 X Vân Canh, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 86 86

Tiểu học Nhơn Lý (03 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tiếng Anh trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên Tiểu học: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tiểu học Nhơn Hội (06 chỉ tiêu)

Tiểu học Kim Đồng (02 chỉ tiêu)

Vị trí nhân viên Thƣ viện: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thƣ viện. Trƣờng hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thƣ viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
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b)

15.5 VCTP245 C1.NHOI.TA HUỲNH DIỆU HÂN 11/01/1999 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học sƣ phạm Tiếng Anh 83.5 83.5

c)

15.6 VCTP363 C1.NHOI.TIN TRẦN THỊ TRÍ 02/01/1987 X Hoài Ân, Bình Định Đại học sƣ phạm Tin học 84 84

16

16.1 VCTP049 C1.NHAI.GV HOÀNG PHƢƠNG NHI 06/04/1995 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 91.5 91.5

16.2 VCTP081 C1.NHAI.GV HỒ THỊ THANH TRÚC 20/09/2002 X Hoài Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 90 90

17

a)

17.1 VCTP008 C1.PMY.GV PHAN THỊ THANH DUNG 06/06/2000 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Tiểu học 84 84

17.2 VCTP062 C1.PMY.GV NGUYỄN HẠNH QUYÊN 19/08/1996 X Quy Nhơn, Bình Định
Đại học Giáo dục Tiểu học; 

Đại học sƣ phạm Tiếng Anh
83.5 83.5

b)

17.3 VCTP275 C1.PMY.TA NGUYỄN ANH THƢ 07/01/1996 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học sƣ phạm Tiếng Anh 80.5 80.5

c)

17.4 VCTP390 C1.PMY.TV NGUYỄN THỊ THU THẢO 10/04/1994 X Quy Nhơn, Bình Định Cao đẳng Khoa học Thƣ viện 52.5 52.5

III

1

Các Trƣờng Trung học cơ sở (26 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tiếng Anh trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Vị trí nhân viên Thƣ viện: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thƣ viện. Trƣờng hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thƣ viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Vị trí giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tiếng Anh trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Vị trí giáo viên dạy môn Tin học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tin học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tin học tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.

Tiểu học Phƣớc Mỹ (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tiểu học &THCS Nhơn Hải (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

THCS Bùi Thị Xuân (05 chỉ tiêu)
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Ghi chúSTT
Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Điểm thi 

viết

Đối tƣợng 

ƣu tiên

G.Tính

(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn

Kết quả 

Vòng 2

a)

1.1 VCTP391 C2.BTX.CN NGUYỄN THỊ YÊN THI 29/04/1994 X Tây Sơn, Bình Định
Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm; Đại 

học Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp
86.3 86.3

b)

1.2 VCTP384 C2.BTX.GDCD TRẦN THỊ MỸ 01/04/1993 X Tuy Phƣớc, Bình Định Đại học Giáo dục Chính trị 85.3 85.3

c)

…….

d)

…….

2

a)

2.1 VCTP385 C2.TQD.AN NGUYỄN THỊ TRINH NGUYÊN 23/08/2000 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học sƣ phạm Âm nhạc 89.5 89.5

b)

2.2 VCTP394 C2.TQD.CN TRƢƠNG NGỌC VINH 15/12/1986 Tuy Phƣớc, Bình Định
Đại học sƣ phạm Kỹ thuật 

nông nghiệp
76.3 76.3

c)

2.3 VCTP304 C2.TQD.TA NGUYỄN THỊ HẢI NHƢ 19/03/2002 X Tuy Phƣớc, Bình Định Đại học sƣ phạm Tiếng Anh 85.5 85.5

3

…….

4

Vị trí giáo viên dạy môn Công nghệ: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Công nghệ hoặc sƣ phạm Kỹ thuật công nghiệp hoặc sƣ phạm Kỹ thuật nông nghiệp trở lên. 

Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên dạy môn Giáo dục công dân: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị trở lên.

Vị trí giáo viên dạy môn Thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Vị trí giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa Lý: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Lịch sử - Địa lý trở lên.

Vị trí giáo viên dạy môn Âm nhạc: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Nghệ thuật hoặc sƣ phạm Âm nhạc trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên dạy môn Công nghệ: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Công nghệ hoặc sƣ phạm Kỹ thuật công nghiệp hoặc sƣ phạm Kỹ thuật nông nghiệp trở lên. 

Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tiếng Anh trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tiếng Anh trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành.

THCS Nhơn Bình (03 chỉ tiêu)

THCS Nhơn Phú (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Nghệ thuật hoặc sƣ phạm Mỹ thuật trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

THCS Trần Quang Diệu (03 chỉ tiêu)
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Ghi chúSTT
Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Điểm thi 

viết

Đối tƣợng 

ƣu tiên

G.Tính

(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn

Kết quả 

Vòng 2

a)

4.1 VCTP332 C2.NBINH.TOAN NGUYỄN TRẦN MAI LÊ 28/05/1994 X Quy Nhơn, Bình Định
Thạc sĩ Toán học; Đại học sƣ 

phạm Toán học
86 86

b)

…….

c)

…….

5

a)

5.1 VCTP230 C2.ĐĐA.TPT HUỲNH NHƢ THIÊN 15/03/1999 An Nhơn, Bình Định
Đại học Giáo dục thể chất; 

Chứng chỉ công tác Đội
68.5 68.5

b)

5.2 VCTP377 C2.LHP.GDCD NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 27/05/1994 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Chính trị 72.4 72.4
Trúng tuyển 

nguyện vọng 2

c)

…….

6

6.1 VCTP372 C2.THĐ.MT NGUYỄN CAO CƢỜNG 12/11/1980 Biên Hòa, Đồng Nai Đại học sƣ phạm Mỹ Thuật 77 5 82

7

…….

8

THCS Đống Đa (03 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Toán: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Toán học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Toán trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên dạy môn Giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị trở lên.

Vị trí giáo viên dạy môn Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Nghệ thuật hoặc sƣ phạm Mỹ thuật trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên Tổng Phụ trách Đội: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở và đã đƣợc đào tạo nghiệp vụ công 

tác đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dƣỡng về nghiệp vụ công tác Đội. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên dạy môn Giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị trở lên.

Vị trí giáo viên dạy môn Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Nghệ thuật hoặc sƣ phạm Mỹ thuật trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

THCS Trần Hƣng Đạo (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Nghệ thuật hoặc sƣ phạm Mỹ thuật trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử 

nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

THCS Lê Lợi (01 chỉ tiêu)

THCS Hải Cảng (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Công nghệ: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Công nghệ hoặc sƣ phạm Kỹ thuật công nghiệp hoặc sƣ phạm Kỹ thuật nông nghiệp trở lên. 

Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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Ghi chúSTT
Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Điểm thi 

viết

Đối tƣợng 

ƣu tiên

G.Tính

(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn

Kết quả 

Vòng 2

…….

9

9.1 VCTP383 C2.LHP.GDCD NGUYỄN THỊ LAN 12/11/1993 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Chính trị 86.2 86.2

10

10.1 VCTP386 C2.NMAY.GDCD NGUYỄN THỊ NGUYÊN 26/10/1994 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học Giáo dục Chính trị 95.9 95.9

11

11.1 VCTP225 C2.NLY.TPT NGUYỄN THỊ XUÂN NỞ 28/03/1992 X Phù Cát, Bình Định
Đại học Toán học; Chứng chỉ 

nghiệp vụ sƣ phạm; Chứng chỉ 

Công tác Đội

73.5 73.5

12

…….

…….

13

a)

13.1 VCTP369 C2.PMY.CN CAO XUÂN HÀ ANH 23/06/1988 X Quy Nhơn, Bình Định
Đại học sƣ phạm Kỹ thuật 

Công nghiệp
75.8 75.8

b)

THCS Ngô Mây (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị trở lên.

THCS Phƣớc Mỹ (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Công nghệ: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Công nghệ hoặc sƣ phạm Kỹ thuật công nghiệp hoặc sƣ phạm Kỹ thuật nông nghiệp trở lên. 

Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

THCS Nhơn Lý (01 chỉ tiêu)

THCS Lê Hồng Phong (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị trở lên.

TH&THCS Nhơn Hải (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Công nghệ: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Công nghệ hoặc sƣ phạm Kỹ thuật công nghiệp hoặc sƣ phạm Kỹ thuật nông nghiệp trở lên. 

Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành 

cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí nhân viên Văn thƣ: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thƣ hành chính, văn thƣ - lƣu trữ, lƣu trữ, lƣu trữ và quản lý 

thông tin. Trƣờng hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ văn thƣ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Vị trí giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa Lý: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Lịch sử - Địa lý trở lên.

Vị trí giáo viên dạy môn Toán: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Toán học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Toán trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên Tổng Phụ trách Đội: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở và đã đƣợc đào tạo nghiệp vụ công 

tác đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dƣỡng về nghiệp vụ công tác Đội. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử 

nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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Ghi chúSTT
Số Báo danh 

vòng 2
Mã việc làm Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Điểm thi 

viết

Đối tƣợng 

ƣu tiên

G.Tính

(nữ)
Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ chuyên môn

Kết quả 

Vòng 2

13.2 VCTP331 C2.PMY.TOAN NGUYỄN AN KHÁNH 30/09/1996 X Quy Nhơn, Bình Định Đại học sƣ phạm Toán học 84 84

14

…….

Danh sách có 106 thí sinh./.

Vị trí giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Khoa học tự nhiên trở lên.

TH&THCS Nhơn Châu (01 chỉ tiêu)
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